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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.
UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Ngày 17/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ban hành cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 trong đó quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 19 quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương quy định tại Điều 8 Nghị định này; vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp..”
Căn cứ Thông báo số 1684/TB-VPUBND ngày 17/05/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị bàn giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thực hiện các chính sách quy định.  

Với những lý do trên, việc xây dựng Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm cụ thể hóa chủ trương Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp được ban hành với mục tiêu tạo đột phá trong việc thu hút các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích

- Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm cụ thể hóa Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ, tạo điều kiện thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Thu hút mạnh mẽ để doanh nghiệp đầu tư và trở thành hạt nhân cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhằm giảm chi phí của doanh nghiệp (cả chi phí chính thức và không chính thức), thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có tác động góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhất là ở khu vực nông thôn.
- Tiếp tục kế thừa cách tiếp cận hỗ trợ sau đầu tư, hỗ trợ theo định mức của Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Điều kiện để được nhận hỗ trợ của các chính sách trong Nghị quyết phù hợp với thực tế của tỉnh, khả năng của doanh nghiệp với mong muốn phát triển và mở rộng, có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhất là ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt, chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Mặc khác, chính sách trong Nghị quyết được xây dựng với định mức hỗ trợ hợp lý, phù hợp với khả năng chi của ngân sách địa phương.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Đối tượng áp dụng

-  Doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có dự án đầu tư quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP).
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo Quy định này.

3. Nguyên tắc áp dụng

- Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức hỗ trợ đầu tư khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.

- Các dự án đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước không thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách quy định tại Nghị quyết này.

- Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư; khi hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án hoàn thành thì được giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ theo hạng mục, gói thầu; sau khi dự án hoàn thành đầu tư và được nghiệm thu thì được giải ngân 30% mức vốn hỗ trợ còn lại..
4. Điều kiện áp dụng

- Dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư hoặc được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích vào nông nghiệp nông thôn;

- Doanh nghiệp có đăng ký nộp thuế tại tỉnh Quảng; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động; Không đang trong các tình trạng sau: phá sản, tạm ngừng hoạt động, mất khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1.  Mục tiêu giải quyết vấn đề:  Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp tiên phong, dẫn dắt ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành địa phương có nền nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch phát triển nhanh và bền vững

2. Nội dung chính sách
2.1. Miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

Thực hiện theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

2.2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt  

a. Hỗ trợ 50%  giá trị xây lắp trước thuế nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án; nếu doanh nghiệp nhập, bò giống cao sản để nuôi trực tiếp hoặc liên kết nuôi với hộ gia đình thì được hỗ trợ 2 triệu đồng/con.
b. Điều kiện hỗ trợ: 
Ngoài đáp ứng các điều kiện chung, doanh nghiệp nhận hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện về quy mô chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sau:

2.3. Hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản

a. Hỗ trợ 50%  giá trị xây lắp trước thuế nhưng tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án
b. Điều kiện hỗ trợ: 

Ngoài đáp ứng các điều kiện chung, doanh nghiệp nhận hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện giá trị sau chế biến tăng so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu; Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường; sử dụng lao động địa phương và nguyên liệu nông lâm sản chính chủ lực tại địa phương
2.4. Hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc

a. Hỗ trợ 50%  giá trị xây lắp trước thuế nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án.

b. Điều kiện hỗ trợ: 

Ngoài đáp ứng các điều kiện chung, doanh nghiệp nhận hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện về công suất giết mổ; Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường
3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được chọn và lý do chọn:

- Giải pháp về điều kiện hỗ trợ: Quy định các điều kiện hỗ trợ cụ thể để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Đất đai và Quy hoạch phát triển của địa phương, các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường và đảm bảo cân đối được nguồn ngân sách.
- Giải pháp về ngân sách: 
+ Đối với doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP (đối với các nội dung hỗ trợ không được quy định tại chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) sử dụng hoàn toàn ngân sách Trung ương và thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư công nếu Trung ương cân đối được nguồn vốn) 

+ Đối với doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP và Quy định tại chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc các trường hợp được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP và chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (gồm hỗ trợ cơ sở chăn nuôi bò thịt, cơ sở chế biến và cơ sở giết mổ gia súc). Nguồn vốn hỗ trợ: Chi ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án và ngân sách tỉnh. Việc quy định các điều kiện nội dung chính sách trên nhằm đáp ứng cân đối nguồn ngân sách tỉnh trong điều kiện hiện nay.

+ Giải pháp về hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ: Thủ tục thực hiện hỗ trợ được quy định tại Nghị định nhằm đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định về thời gian và chất lượng hồ sơ.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện chính sách, Khoản 1 Điều 14 Nghị định 57/2018/NĐ-CP quy định: “Ngân sách Trung ương dành khoảng ngân sách tương đương tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp; Ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành tối thiếu 5% vốn chi ngân sách địa phương  hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện. Ngoài ra các địa phương được sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội và các quỹ hợp pháp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp

Dự kiến nguồn kinh phí ngân sách Trung ương cấp hàng năm khoảng 10-15 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương: Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Đối với nguồn ngân sách trung ương là mức hợp lý vì trong giai đoạn 2016-2020, chương trình chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 210/NĐ-CP của tỉnh Quảng Bình là 25 tỷ đồng. Xét trên nhu cầu giai đoạn 2020-2025, Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho chương trình này dự kiến tăng khoảng 2-3 lần.

Nguồn ngân sách địa phương  dành tối thiếu 5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện. Dự kiến nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hằng năm bố trí bổ sung thêm khoảng 10 -15 tỷ đồng. Nguồn kinh phí dự kiến: trích từ nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp theo các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh và hỗ trợ các dự án hợp tác công tư (PPP). Như vậy, nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp theo các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh và hỗ trợ các dự án hợp tác công tư (PPP) hàng năm đề nghị điều chỉnh tăng khoảng 2,5 lần là mức hợp lý phù hợp với nhu cầu hiện nay.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Ủy ban nhân tỉnh dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết vào tháng 12/2019.
UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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